
1/8

MÔN THI : COM 384 (E-G) Học kỳ : 1

Thời gian : 09h30 - 21/12/2025   -   Phòng thi 208 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206561020 Hà Thị Hoài Ân COM 384 E K29VTD

2 28214303772 Dương Hải Anh COM 384 E K28QTH

3 29204357030 Nguyễn Thị Trâm Anh COM 384 E K29QTH

4 29216659535 Bùi Đức Anh COM 384 E K29VTD

5 29214465814 Nguyễn Ngọc Gia Bảo COM 384 E K29QTN

6 29214755832 Mai Văn Quốc Bảo COM 384 E K29QEC

7 29204343158 Trịnh Thị Nguyên Bình COM 384 E K29QTH

8 29216640074 Phạm Thành Danh COM 384 E K29VTD

9 28206801998 Đỗ Thị Thu Diệu COM 384 E K28VE-VQH

10 28204640038 Nguyễn Thị Dịu COM 384 E K28QTN

11 28215106163 Nguyễn Thái Đức COM 384 E K28LKT

12 29204354929 Đoàn Ánh Dương COM 384 E K29QEC

13 28211122124 Tạ Thành Duy COM 384 E K28QTN

14 29218045349 Phạm Ngọc Duy COM 384 E K29QEC

15 28204903438 Thái Nguyễn Mỹ Duyên COM 384 E K28QTH

16 29206624181 Cao Thị Mai Duyên COM 384 E K29VTD

17 29206657626 Nguyễn Ngọc Hà COM 384 E K29VTD

18 29206657677 Văn Gia Hân COM 384 E K29VTD

19 29206664772 Nguyễn Nhất Hảo COM 384 E K29VTD

20 29204459552 Nguyễn Thị Hiền COM 384 E K29QTN

21 29206630005 Mai Thúy Hoa COM 384 E K29VTD

22 29206659570 Dương Thị Khánh Hòa COM 384 E K29VTD
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2/8

MÔN THI : COM 384 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/12/2025   -   Phòng thi 208 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28205105299 Lê Thanh Hồng COM 384 E K28LKT

2 29214959532 Trịnh Minh Hưng COM 384 E K29QEC

3 29206652381 Nguyễn Mai Hương COM 384 E K29VTD

4 28206201614 Nguyễn Châu Linh COM 384 E K28QTN

5 28208120512 Trần Ngọc Khánh Linh COM 384 E K29VTD

6 28214600216 Hồ Nguyễn Duy Linh COM 384 E K28QTH

7 29204137630 Lê Thị Cát Linh COM 384 E K29QEC

8 29204459676 Lê Thị Huyền Linh COM 384 E K29QTH

9 28212501499 Nguyễn Trung Lộc COM 384 E K28QTN

10 29204355815 Bùi Thị Gia Lợi COM 384 E K29QTH

11 29214755948 Trần Hoàng Bảo Long COM 384 E K29QEC

12 29209321386 Phùng Gia Mẫn COM 384 E K29QTN

13 28205105806 Lương Thụy Diệu Mến COM 384 E K28LKT

14 29206923911 Nguyễn Hằng My COM 384 E K29QTH

15 29206658287 Phan Thị Thúy Mỹ COM 384 E K29VTD

16 28218126010 Nguyễn Quang Nam COM 384 E K29VTD

17 30204364508 Nguyễn Thị Thúy Ngân COM 384 E K30HP-QTH

18 29205164719 Phạm Thị Bích Ngọc COM 384 E K29LKT

19 28219100118 Lý Xuân Nguyên COM 384 E K29QTH

20 29204757842 Ngô Thị Thảo Nguyên COM 384 E K29QEC

21 29206659460 Lê Thị Minh Nguyên COM 384 E K29VTD

22 29215135893 Cao Chánh Nguyên COM 384 E K29LKT
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3/8

MÔN THI : COM 384 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/12/2025   -   Phòng thi 208 /3 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30204348667 Trần Mai Nguyệt COM 384 E K30HP-QTH

2 29204641093 Hoàng Thị Mỹ Nhân COM 384 E K29VTD

3 28206804296 Đinh Thị Hoài Nhi COM 384 E K28HP-VQH

4 29204322675 Nguyễn Thảo Uyên Nhi COM 384 E K29QTH

5 29204331205 Kỳ Thị Xuân Nhi COM 384 E K29QTH

6 29205147339 Nguyễn Thị Yến Nhi COM 384 E K29LKT

7 29204150434 Trương Tâm Như COM 384 E K29QEC

8 29204356497 Nguyễn Quỳnh Như COM 384 E K29QEC

9 29204455270 Nguyễn Việt Quỳnh Oanh COM 384 E K29QTN

10 29214356836 Nguyễn Văn Phi COM 384 E K29QEC

11 29216627337 Lê Viết Phong COM 384 E K29VTD

12 27218631400 Võ Thái Phú COM 384 E K27LKT

13 29204150451 Nguyễn Thị Xuân Phương COM 384 E K29QEC

14 29214542786 Nguyễn Ngọc Quý COM 384 E K29QEC

15 29204640229 Nguyễn Thục Quyên COM 384 E K29QTH

16 28206851442 Trần Nguyễn Phương Quỳnh COM 384 E K28HP-VQH

17 29205150932 Trần Như Quỳnh COM 384 E K29LKT

18 28215103872 Bùi Thanh Sang COM 384 E K28LKT

19 29204640132 Trần Thị Thu Sang COM 384 E K29QTH

20 29204338751 Nguyễn Thị Thanh Tâm COM 384 E K29QTH

21 29216649153 Trịnh Trọng Thắng COM 384 E K29VTD

22 29219351962 Nguyễn Trung Thành COM 384 E K29QTH
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4/8

MÔN THI : COM 384 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/12/2025   -   Phòng thi 208 /4 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28207102772 Võ Bích Thảo COM 384 E K28LKT

2 29204151066 Nguyễn Thị Kim Thoa COM 384 E K29QEC

3 29204120191 Trần Thị Hoài Thu COM 384 E K29QEC

4 28204304941 Mai Anh Thư COM 384 E K28LKT

5 29206658135 Lê Anh Thư COM 384 E K29VTD

6 29204365269 Đặng Thanh Thùy COM 384 E K29QTH

7 29204365450 Lương Thị Thanh Thùy COM 384 E K29HP-QTH

8 29214121157 Lê Trường Quốc Tín COM 384 E K29QEC

9 28206853386 Hồ Thị Chơn Tịnh COM 384 E K28VE-VQH

10 28205123417 Nguyễn Phước Bảo Trâm COM 384 E K28LKT

11 28205151971 Trần Thị Thùy Trâm COM 384 E K28LKT

12 29204757840 Lê Thị Ngọc Trâm COM 384 E K29QEC

13 29204955570 Bùi Kiều Ngọc Trâm COM 384 E K29QTN

14 27208600247 Nguyễn Thị Huyền Trang COM 384 E K27LKT

15 28208035396 Mai Thị Quỳnh Trang COM 384 E K28VE-VQH

16 28215103424 Huỳnh Anh Tuấn COM 384 E K29LKT

17 29214751677 Lê Thanh Tùng COM 384 E K29QEC

18 29204725847 Lê Thanh Tuyền COM 384 E K29QEC

19 28205133747 Lê Thị Hồng Vân COM 384 E K28LKT

20 28204427104 Trần Trương Thảo Vi COM 384 E K28QTN

21 28215123050 Trương Hữu Việt COM 384 E K28LKT

22 29204139017 Đoàn Thái Hồng Vy COM 384 E K29QEC
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5/8

MÔN THI : COM 384 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/12/2025   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214756130 Huỳnh Lê Lực Vỹ COM 384 E K29QEC

2 28209320167 Trần Hoàng Yến COM 384 E K28QTH

3 29204658514 Nguyễn Thị Lan Anh COM 384 G K29HP-QTH

4 29204630397 Bùi Thị Nguyệt Ánh COM 384 G K29VTD

5 28215121177 Trương Duy Bảo COM 384 G K28HP-LKT

6 29216655025 Trần Phước Bảo COM 384 G K29VTD

7 29214352529 Phạm Văn Chương COM 384 G K29QTH

8 29216637507 Phạm Chí Công COM 384 G K29VTD

9 29214144675 Bùi Hải Đăng COM 384 G K29QEC

10 29216657745 Phan Thành Đạt COM 384 G K29VTD

11 29206656907 Trần Thị Ngọc Diệu COM 384 G K29VTD

12 29206637328 Hồ Thị Thiên Định COM 384 G K29VTD

13 28215103391 Nguyễn Văn Đức COM 384 G K28LKT

14 29214120604 Hồ Phước Đức COM 384 G K29VTD

15 29206653285 Đặng Ngọc Phương Dung COM 384 G K29VTD

16 28206848047 Trần Nguyễn Thùy Dương COM 384 G K28HP-LKT

17 29216623339 Hà Châu Duy COM 384 G K29VTD

18 29204655640 Thái Nguyễn Kỳ Duyên COM 384 G K29VTD

19 29206655585 Nguyễn Phương Kiều Duyên COM 384 G K29VTD

20 28200435223 Trần Huỳnh Ngân Giang COM 384 G K29QTH

21 29204455029 Ngô Thị Thu Giang COM 384 G K29QTN

22 29206648790 Phạm Thị Châu Giang COM 384 G K29VTD

23 29205158023 Phạm Thị Nhật Hạ COM 384 G K29HP-LKT
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6/8

MÔN THI : COM 384 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/12/2025   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206661210 Trương Bảo Hân COM 384 G K29VTD

2 29208236528 Trần Hà Vy Hân COM 384 G K29QTN

3 29205157869 Phạm Thị Thu Hằng COM 384 G K29LKT

4 29206629497 Lê Thị Mỹ Hiền COM 384 G K29VTD

5 29206621700 Phan Thị Khánh Hòa COM 384 G K29VTD

6 29211121515 Trần Hoàng COM 384 G K29VTD

7 29204365465 Lê Nguyễn Quỳnh Hương COM 384 G K29HP-QTH

8 29205124309 Trần Thị Xuân Hương COM 384 G K29HP-LKT

9 28216649635 Nguyễn Hoàng Gia Huy COM 384 G K29VTD

10 29216621666 Lại Ngọc Huy COM 384 G K29VTD

11 29216622037 Nguyễn Văn Gia Huy COM 384 G K29VTD

12 29216661563 Nguyễn Anh Huy COM 384 G K29LKT

13 29206661534 Lê Thị Huyền COM 384 G K29VTD

14 29206627374 Trần Tương Lam COM 384 G K29VTD

15 29204459698 Cao Thị Lệ COM 384 G K29QTN

16 28204101631 Trần Thị Thùy Linh COM 384 G K28QEC

17 28214303241 Phạm Xuân Linh COM 384 G K28QTH

18 28215104815 Nguyễn Văn Linh COM 384 G K29LKT

19 29204123692 Hoàng Thị Khánh Ly COM 384 G K29QEC

20 29205120127 Nguyễn Thị Hương Ly COM 384 G K29LKT

21 29205152908 Thái Thị Cẩm Ly COM 384 G K29HP-LKT

22 28206232628 Trần Ngọc Mai COM 384 G K28VE-VQH

23 29206627188 Ngô Thị Ngọc Mân COM 384 G K29VTD
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7/8

MÔN THI : COM 384 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/12/2025   -   Phòng thi 214 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29216141848 Hồ Đắc Bảo Minh COM 384 G K29VTD

2 29216657693 Trương Hữu Nhật Minh COM 384 G K29VTD

3 29206630054 Nguyễn Đặng Trà My COM 384 G K29VTD

4 29206635502 Lê Thị Hoài My COM 384 G K29VTD

5 28205102536 Trịnh Lê Trang Nguyên COM 384 G K28LKT

6 28214702613 Nguyễn Đức Thành Nguyên COM 384 G K28QTH

7 28205103898 Võ Thị Nguyệt COM 384 G K28LKT

8 29205121491 Trần Nguyễn Yến Nhi COM 384 G K29LKT

9 28215105754 A Na Nhơn COM 384 G K28HP-LKT

10 29206664408 Lê Phạm Tố Như COM 384 G K29VTD

11 30204141636 Văn Quỳnh Như COM 384 G K30QEC

12 29214664706 Trần Viết Thành Phát COM 384 G K29HP-QTH

13 29206827640 Dương Yến Phụng COM 384 G K29VE-VQH

14 28205202447 Bùi Thị Ngọc Phước COM 384 G K28LKT

15 29206633646 Châu Ngọc Nam Phương COM 384 G K29VTD

16 28215132916 Hoàng Văn Nhật Quang COM 384 G K29QTH

17 29204664481 Lê Thị Như Quỳnh COM 384 G K29HP-QTH

18 29205122863 Ngô Nguyễn Như Quỳnh COM 384 G K29QTN

19 29216645389 Đặng Văn Sơn COM 384 G K29VTD

20 29202765064 Phan Thị Thanh Thảo COM 384 G K29VTD

21 29206622396 Phan Nguyễn Thu Thảo COM 384 G K29VTD NỢ HP

22 29204441236 Trương Nguyễn NguyệtThu COM 384 G K29QTN

23 29204559652 Đinh Nguyễn Hoài Thương COM 384 G K29VTD
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MÔN THI : COM 384 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/12/2025   -   Phòng thi 214 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206631954 Trương Thị Hoàng Thương COM 384 G K29VTD

2 29204438323 Ngô Thị Thanh Thúy COM 384 G K29QTN

3 29216646264 Lê Thanh Toàn COM 384 G K29VTD

4 29206659788 Trần Thị Bích Trâm COM 384 G K29VTD

5 29206664589 Huỳnh Ngọc Anh Trâm COM 384 G K29VTD

6 29209434690 Hồ Thị Ngọc Trâm COM 384 G K29HP-QTH

7 30206652559 Nguyễn Bảo Trân COM 384 G K30VTD

8 29204365241 Hồ Thị Thu Trang COM 384 G K29HP-QTH

9 29205165728 Nguyễn Lê Bích Trang COM 384 G K29HP-LKT

10 29206641553 Nguyễn Thị Thùy Trang COM 384 G K29VTD

11 29206659407 Vũ Thị Kiều Trang COM 384 G K29VTD

12 28205102653 Mai Thị Mỹ Trinh COM 384 G K28HP-LKT

13 29214354183 Trần Văn Tuấn COM 384 G K29QTH

14 28211149259 Nguyễn Xuân Tùng COM 384 G K28QTH

15 29205155732 Trương Thị Minh Tuyết COM 384 G K29LKT

16 29206638103 Hồ Thị Ánh Tuyết COM 384 G K29VTD

17 29206659104 Nguyễn Thị Tuyết COM 384 G K29VTD

18 28215248647 Trương Hoàng Vĩ COM 384 G K28HP-LKT

19 29216623973 Nguyễn Vương Việt COM 384 G K29VTD

20 29215151499 Trương Hoàng Vũ COM 384 G K29LKT

21 29216661926 Trần Nguyên Vũ COM 384 G K29VTD

22 29204557169 Nguyễn Hoàng Yến COM 384 G K29QEC

23 29206639325 Trần Hải Yến COM 384 G K29VTD
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